PHẦN THI KIẾN THỨC GIA ĐÌNH

Câu 1: Cách tránh thai trước hôn nhân :
A . Uống thuốc                                 
B. Dùng bao cao su
C .Tính ngày kinh                            
D .Không quan hệ tình dục
Đáp án: D
Câu 2. Một gia đình cần đạt những tiêu chuẩn gì để được công nhận là “Gia đình văn hoá”

A. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương

B. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng

C. Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả

D. Tất cả phương án trên
Câu 3: Con cái có thể tự mình quản lý tài sản riêng khi:

a. Từ đủ 18 tuổi trở lên

b. Từ đủ 15 tuổi trở lên

c. Đã kết hôn và có gia đình riêng

d. Có sự đồng ý của cha, mẹ


Đáp án: B

Câu hỏi 4. Hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình sẽ bị phạt tiền như thế nào?

a) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng

b) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng

c) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng

d) Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng

Đáp án: c
Câu 5. Trong thành phố, thị xã, thị trấn, tốc độ tối đa của xe môtô 2-3 bánh là: 

A.30 km/h.            
B.35 km/h.                 

C.40 km/h.                 

D.45 km/h.

Đáp án: C

Câu hỏi 6. Vợ chồng đã ly hôn nay muốn kết hôn lại có cần phải đăng ký kết hôn không?


a) Không cần đăng ký.


b) Phải đăng ký.


c) Không đăng ký nhưng phải báo cáo UBND cấp xã.


d) Không đăng ký nhưng phải báo cáo Thôn, khối phố.


Đáp án: b

Câu hỏi 7. Khi tổ chức đăng ký kết hôn, hai bên nam nữ bắt  buộc phải có mặt không?


a) Bắt buộc hai bên nam nữ phải có mặt.


b) Chỉ cần một trong hai bên có mặt là được.


c) Cả hai bên vắng mặt cũng được nhưng phải ủy quyền cho người khác.


d) Tùy từng trường hợp có thể đến, có thể không.


Đáp án: a

Câu hỏi 8. Cơ quan nào có thẩm quyền hủy kết hôn trái pháp luật


a) UBND cấp xã nơi đã đăng ký kết hôn.


b) Hội Liên hiệp phụ nữ.


c) Cơ quan bảo vệ và chăm sóc trẻ em.


d) Tòa án nhân dân.


Đáp án: d

Câu hỏi 9. Vợ, chồng có nghĩa vụ và quyền đối với nhau như thế nào?


a) Vợ chồng bình đẳng, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.


b) Vợ chồng bình đẳng, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về một số mặt trong gia đình.


c) Có nghĩa vụ và quyền khác nhau.


d) Tất cả các phương án trên đều sai.

Đáp án: a

Câu hỏi 10. Nghĩa vụ và quyền của Cha mẹ đối với con như thế nào?


a) Thương yêu, trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con; tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập và giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội.


b) Không được phân biệt đối xử giữa các con, ngược đãi, hành hạ, xúc phạm con; không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên; không được xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

c) Cả A, B đều đúng.


d) cả A, B đều sai


Đáp án: c

Câu hỏi 11. Nghĩa vụ và quyền của con đối với cha mẹ như thế nào ?


a) Con có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ, lắng nghe những lời khuyên bảo đúng đắn của cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình.


b) Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ.


c) Nghiêm cấm con có hành vi ngược đãi, hành hạ, xúc phạm cha mẹ.


d) Tất cả các phương án trên.


Đáp án: d

Câu hỏi 12. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng con sau ly hôn được quy định như thế nào?


a) Người nào được giao nuôi con thì người đó có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng.


b) Vợ, chồng vẫn có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự.


c) Vợ, chồng vẫn có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự,

không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.


d) A,B,C đều đúng

Đáp án: c
Câu 13. Trẻ sơ sinh ngủ trung bình bao nhiêu giờ một ngày ?

A. 10 đến 12 giờ

B. 12 đến 14 giờ.

C. 15 đến 17 giờ.

D. 16 đến 18 giờ

Đáp án: D (Hầu hết trẻ sơ sinh ngủ khoảng 16 đến 18 giờ một ngày. Nhưng trẻ có khuynh hướng chỉ ngủ liên tục từ 2 đến 3 giờ ngay cả ban đêm. Sở dĩ chu kỳ ngủ của trẻ ngắn hơn người lớn vì cơ thể trẻ cần phải ăn nhiều bữa trong ngày. Bên cạnh đó, trẻ cũng rất dễ bị tỉnh giấc và khó ngủ lại. Vì vậy, sự vỗ về và lời ru của mẹ là những yếu tố rất quan trọng giúp trẻ có thể ngủ lại. Hiện tượng này diễn ra trong vài tháng đầu, sau đó trẻ sẽ dần quen với việc ngủ suốt cả đêm).
Câu 14. Trách nhiệm của của gia đình trong việc triển khai thực hiện Luật bình đẳng giới 

A. Tạo điều kiện cho các thành viên trong gia đình nâng cao nhận thức, hiểu biết và tham gia các hoạt động về bình đẳng giới

B. Học tập nâng cao hiểu biết, nhận thức về giới và bình đẳng giới;

C. Thực hiện và hướng dẫn người khác thực hiện các hành vi đúng mực về bình đẳng giới.

D. Phê phán, ngăn chặn các hành vi phân biệt đối xử về giới; 
Đáp án: A.

Câu 15. AIDS có nghĩa là:

A.Hội chứng suy yếu bạch cầu mắc phải. 
B.Hội chứng suy giảm hồng cầu mắc phải.

C.Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc bệnh.

D.Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải.

Đáp án: D

Câu 16. Quốc gia nào đàu tiên ở châu á phê chuẩn công ước của liên hợp quốc về quyền trẻ em

a. Hàn Quốc

b. Trung Quốc

c. Nhật Bản

d. Việt Nam

Đáp án: D
Câu 17. Luật bình đẳng giới được Quốc hội thông qua vào thời gian nào
A. 29/11/2006

B. 01/7/2007

C. 02/7/2008

D. 01/01/2009

Đáp án: A

Câu 18 : Luật Bảo vệ, chăm sóc và Giáo dục trẻ em năm 2004 quy định:

a. Trẻ em là công dân Việt Nam dưới 16 tuổi.

b. Trẻ em là công dân Việt Nam  16 tuổi.

c. Trẻ em là công dân Việt Nam.

d. Trẻ em là công dân Việt Nam 15 tuổi.

Đáp án: A


Câu 19:  Các hình thức trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt:
a. Đóng góp tự nguyện bằng tiền hoặc hiện vật

b. Nhận làm con nuôi, nhận đỡ đầu hoặc nhận làm gia đình thay thế để chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

c. Tham gia chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cơ sở trợ giúp trẻ em, Tổ chức các hoạt động để hỗ trợ trẻ em giảm nhẹ hoàn cảnh đặc biệt, phục hồi sức khỏe, tinh thần và giáo dục đạo đức..

d. A, B, C đều đúng

Đáp án: D

Câu 20: Thủ tục kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam là:

a. Chỉ cần tổ chức tiệc cưới

b. Phải đăng ký kết hôn ở UBND nơi bên nam thường trú

c. Phải đăng ký kết hôn tại toà án

d. Phải đăng ký kết hôn tại UBND nơi bên nam hoặc bên nữ thường trú

Đáp án: D

Câu 21. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt gồm có bao nhiêu đối tượng?

a. 5 đối tượng


b. 7 đối tượng


c. 9 đối tượng


d. 10 đối tượng


Đáp án: D 

Câu 22. Thế nào là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

Theo Điều 3 và Điều 40 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 quy định:

a. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh không bình thường về thể chất hoặc tinh thần, không đủ điều kiện để thực hiện quyền cơ bản và hòa nhập với gia đình, cộng đồng".


b. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là trẻ em rời bỏ gia đình của họ và kiếm sống bằng chính mình với những nơi sống và nơi cư trú không ổn định.

 
c. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là trẻ em lang thang với các gia đình của họ.



d. Tất cả các phương án trên

Đáp án: a

Câu 23. Các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm

a. Bỏ rơi trẻ em do cha mẹ hoặc người giám hộ;

b. Dụ dỗ, lôi kéo trẻ em sống một cuộc sống đường phố, lợi dụng trẻ em đường phố để tìm kiếm lợi ích cá nhân;

c. Dụ dỗ, lừa gạt, ép buộc trẻ em bất hợp pháp mua, bán, vận chuyển, lưu trữ và / hoặc sử dụng ma túy, trẻ em hấp dẫn để đánh bạc, bán cho trẻ em hoặc cho phép họ sử dụng rượu, bia, thuốc lá hoặc các chất kích thích khác có hại cho sức khỏe của họ;

d. Tất cả các phương án trên

Đáp án: d

Câu 24. Trẻ em có các quyền gì?

a) Quyền được khai sinh và có quốc tịch
b) Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự
c) Quyền tham gia vui chơi giải trí, vui chơi giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và các hoạt động du lịch phù hợp lứa tuổi
d. Tất cả các phương án trên

Đáp án: d

Câu 25. Nghĩa vụ của trẻ em là gì

a) Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; kính trọng thầy giáo, cô giáo; lễ phép với người lớn, thương yêu em nhỏ, đoàn kết với bạn bè; giúp đỡ người già yếu, người khuyết tật, tàn tật, người gặp hoàn cảnh khó khăn theo khả năng của mình;

b) Chăm chỉ học tập, giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể, thực hiện trật tự công cộng và an toàn giao thông, bảo vệ tài sản công cộng, tôn trọng tài sản của người khác và bảo vệ môi trường;

c) Truy cập thông tin phù hợp với sự phát triển của trẻ em, bày tỏ ý kiến và nguyện vọng của họ về các vấn đề quan tâm của trẻ em.
d) Cả a và b đúng

Đáp án: d

Câu 26. Hành vi đối xử tồi tệ với thành viên gia đình như: bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân, giam hãm ở nơi có môi trường độc hại, nguy hiểm sẽ bị xử phạt như thế nào?

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng

b) Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng

c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

d) Phạt tiền từ 2.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng

Đáp án: a
Câu 27. Hành vi cấm thành viên gia đình ra khỏi nhà, ngăn cản thành viên gia đình có các mối quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh nhằm mục đích cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý đối với thành viên đó sẽ bị xử phạt như thế nào?

a) Phạt tiền từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng

b) Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng

c) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng

d) Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng

Đáp án: b
Câu 28. Luật bình đẳng giới có hiệu lực từ ngày tháng năm nào
A. 29/11/2006

B. 01/7/2007

C. 02/7/2008

D. 01/01/2009

Đáp án B

Câu hỏi 29. Theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 thì kể từ ngày 01/01/2003 nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn có được công nhận là vợ chồng không?


a) Vẫn được công nhận là vợ chồng.


b) Không được công nhận là vợ chồng.


c) Tùy từng trường hợp.


Đáp án: b
Câu 30. Quyền của trẻ em được quy định trong Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 
A. Quyền Yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, 
B. Quyền Sống khiêm tốn, trung thực và có đạo đức; tôn trọng pháp luật. 

C. Quyền Yêu lao động, giúp đỡ gia đình làm những việc vừa sức mình

D. Quyền có tài sản. 
Đáp án: D

Câu 31. Những trường hợp cấm kết hôn:
a. Người mất năng lực hành vi dân sự;

b. Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời;

c. Giữa những người cùng giới tính.

D. cả a,b,c đều đúng

Đáp án D

Câu 32: Về nguyên tắc sau khi ly hôn:
a. con dưới 01 tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, nếu các bên không có thỏa thuận khác.

b. con dưới 02 tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, nếu các bên không có thỏa thuận khác.

c. con dưới 03 tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, nếu các bên không có thỏa thuận khác.

d. con dưới 04 tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, nếu các bên không có thỏa thuận khác. 
Đáp án: C

Câu hỏi 33. Việc kết hôn phải được đăng ký với cơ quan nào?


a) Thôn, bản, khối phố.


b) UBND cấp xã của 01 trong hai bên nam,nữ.


c) UBND cấp huyện của 01 tronghai bên nam, nữ.


d) Nhà thờ.


Đáp án: b
Câu 35: Câu khẳng định nào sau đây đúng theo quy định của pháp luật hiện hành?

a. Con nuôi và con đẻ không được kết hôn với nhau

b. Con nuôi không được thừa hưởng tài sản thừa kế theo pháp luật do cha mẹ nuôi để lại nếu cha mẹ nuôi có con đẻ.

c. Cha mẹ nuôi không được thay đổi họ tên, dân tộc của con nuôi theo họ tên, dân tộc của mình. 
d. Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời không được kết hôn với nhau

Đáp án: D

Câu 36. Đối xử với người bị nhiễm HIV là: 

A.Đối xử phân biệt, kỳ thị, rêu rao, cách li với cộng đồng.
B.Giúp đỡ bằng thái độ tôn trọng, lòng nhân ái và chân thành. 

C.Quan tâm động viên. 

D.Câu B và C đúng.

Đáp án: D

Câu 37: A(Nam) và B (Nữ) đã đủ tuổi kết hôn nhưng lại không đăng ký kết hôn mà lại "sống thử". Vậy pháp luật hiện hành quy định như thế nào về trường hợp này?

a. Pháp luật không công nhận quan hệ giữa A và B là quan hệ vợ chồng 

b. Chẳng sao cả, đó là vấn đề đạo đức, pháp luật không điều chỉnh 

c. Huỷ việc kết hôn trái pháp luật giữa A và B


d. Cả A và C đều đúng


Đáp án: A

Câu 38. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất:

A. Hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa với Ban công tác mặt trận ở khu dân cư.

B. Hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa với Ban công tác mặt trận ở khu dân cư.

C. Hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa với Trưởng thôn hoặc Ban công tác mặt trận ở khu dân cư.

D. Hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa với Trưởng thôn.

Đáp án: A.
Câu 39. Ta nói AIDS nguy hiểm là vì: 

A. Bệnh chết người, chưa có thuốc phòng và trị. 
B. Lây lan âm thầm do không biết ai là người bị nhiễm. 

C. Ảnh hưởng trầm trọng đến cá nhân, gia đình và xã hội. 

D.Tất cả đều đúng.

Đáp án: D

Câu 40. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất:

A. Khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

B. Khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hóa với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

C. Khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa với Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã.

D. Khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa với Ủy ban nhân dân cấp xã.

Đáp án: A

Câu 41. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra bạo lực gia đình quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc trong thời hạn:

a. Không quá 1 ngày

b. Không quá 2 ngày

c. Không quá 3 ngày

d. Không quá 4 ngày
Đáp án C

Câu 42. Các nạn nhân của bạo lực gia đình có quyền và nghĩa vụ gì?

a. Cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền khi có yêu cầu.

b. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình

c. Tôn trọng sự can thiệp hợp pháp của cộng đồng; chấm dứt ngay hành vi bạo lực

d. Chấp hành quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
Đáp án B.

Câu hỏi 43. Cá nhân có trách nhiệm gì trong phòng, chống bạo lực gia đình?

a) Thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác. 

b) Kịp thời ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và thông báo cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền. 
c)Tất cả các phương án trên đều đúng.

d)Tất cả các phương án trên đều đúng.

Đáp án: c
Câu hỏi 44. Luật Phòng chống bạo lực gia đình quy định những nhóm hành vi bạo lực gia đình nào dưới đây ?

a) Nhóm hành vi bạo lực về thể chất và nhóm hành vi bạo lực về tinh thần.

b) Nhóm hành vi bạo lực về thể chất; nhóm hành vi bạo lực về kinh tế.

c) Nhóm hành vi bạo lực về thể chất; nhóm hành vi bạo lực về tinh thần; nhóm hành vi bạo lực về kinh tế; nhóm  hành vi bạo lực về tình dục.

d) a,b đúng
Đáp án: c
Câu hỏi 45. Hành vi bạo lực gia đình có được áp dụng đối với trường hợp thành viên của vợ chồng đã ly hôn hay không?

a) Có áp dụng.

b) Không áp dụng.

c) Tùy từng trường hợp.

d) a,b,c đều đúng
Đáp án: a
Câu hỏi 46. Gia đình có trách nhiệm gì trong phòng chống bạo lực gia đình?

a) Giáo dục, nhắc nhở thành viên gia đình thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.


b) Hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình; can ngăn người có hành vi bạo lực gia đình chấm dứt hành vi bạo lực; chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình. Phối hợp với cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư trong phòng, chống bạo lực gia đình. 


c) Thực hiện các biện pháp khác về phòng, chống bạo lực gia đình.


d) Tất cả các trách nhiệm trên.

Đáp án: d
Câu hỏi 47. Những cơ quan, người nào sau đây có thẩm quyền áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc giữa người có hành vi bạo lực gia đình và nạn nhân?

a) Trưởng công an cấp xã và Trưởng Công an cấp huyện.

b) Chủ tịch UBND cấp xã và Chủ tịch UBND cấp huyện.

c) Chủ tịch UBND cấp xã và Tòa án nhân dân.

d) Tất cả các trách nhiệm trên
Đáp án: c
Câu hỏi 48. Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình bao gồm những cơ sở nào?


a) UBND cấp xã và Hội Liên hiệp phụ nữ; 


b) Trạm xá xã và Đoàn Thanh niên; 

c) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Cơ sở bảo trợ xã hội; Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; Cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng.


d) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đáp án: c

Câu hỏi 49. Người có hành vi bạo lực gia đình thì sẽ bị xử lý như thế nào?

a) Chỉ bị xử lý xử lý kỷ luật.

b) Xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường. 

c) Chỉ bị xử lý vi phạm hành chính.

d) Tất cả các trách nhiệm trên
Đáp án: b
Câu hỏi 50. Người có hành vi bạo lực gia đình bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường, thị trấn trong những trường hợp nào?

a) Bị áp dụng biện pháp trong mọi trường hợp vi phạm.

b) Chỉ áp dụng biện pháp sau khi đã được góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư mà trong 6 tháng vẫn có hành vi bạo lực gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

c) Tùy từng trường hợp. 

d) Tất cả các trách nhiệm trên
Đáp án: b
Câu hỏi 51. Người có hành vi bạo lực gia đình bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục trong những trường hợp nào sau đây?

a) Sau khi đã áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà tiếp tục thực hiện hành vi bạo lực gia đình  

b) Sau khi đã góp ý phê bình ở nơi cư trú mà tiếp tục thực hiện hành vi bạo lực gia đình  

c) Sau khi đã bị kỷ luật mà tiếp tục thực hiện hành vi bạo lực gia đình. 

d) Tất cả các trách nhiệm trên
Đáp án: a

Câu 52: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:


a. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhằm cản trở nam hoặc nữ sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật, biểu diễn hoặc các hoạt động văn hóa khác, tham gia hoạt động thể dục, thể thao vì định kiến giới
b. Không cho nam hoặc nữ sáng tác, phê bình văn hóa, nghệ thuật, biểu diễn hoặc các hoạt động văn hóa khác, tham gia hoạt động thể dục, thể thao vì định kiến giới. (phạt 3.000.000 đến 5.000.000đ)
c. Thực hiện quảng cáo về các dịch vụ xã hội, thông báo, nhắn tin, rao vặt có nội dung cổ vũ, tuyên truyền bất bình đẳng giới, định kiến giới (phạt từ 10tr đến 20tr).

d. cả a,b,c đều đúng.

Đáp án: A

Câu 53. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về bình đẳng giới:.
a. Phạt tiền đến 2.000.000 đồng

b. Phạt tiền đến 3.000.000 đồng

c. Phạt tiền đến 4.000.000 đồng

d. Phạt tiền đến 5.000.000 đồng
Đáp án: A

 Câu 54. Phát biểu sau đây phát biểu nào là đúng nhất

A. Vợ chồng có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc do yêu cầu của nghề nghiệp, công tác, học tập.

B. Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau. Có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dạy con cái.

C. Vợ chông có nghĩa vụ cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình.

D. Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình.

Đáp án: D


Câu 55. Nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng
A. Vợ, chồng bình đẳng với nhau về quyền, nghĩa vụ trong việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập.

B. Vợ, chồng có nghĩa vụ bảo đảm điều kiện để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình.

C. Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng mà xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, chồng, gia đình và của người khác thì phải bồi thường.

D. Tất cả đều đúng.

Đáp án: 56
Câu 3. Hành vi đối xử tồi tệ với thành viên gia đình như: bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân, giam hãm ở nơi có môi trường độc hại, nguy hiểm sẽ bị xử phạt như thế nào?

e) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng

f) Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng

g) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

d) Phạt tiền từ 2.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng

Đáp án: a
Câu 57. Để được công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” ngoài các quy định khác các xã cần phải:

A. Có 60% trở lên gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục trở lên.

B. 50 % thôn, làng được công nhận “Thôn, làng văn hóa” 5 năm liên tục.

C. Có 80% trở lên gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục trở lên.

D. 70% thôn, làng được công nhận “Thôn, làng văn hóa” 5 năm liên tục.

Đáp án: A

Câu 58: Người nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tự nguyện hoặc được gia đình làm đơn xin cai nghiện thì có được nhận vào cơ sở cai nghiện bắt buộc không?

A. Được nhận vào cơ sở cai nghiện bắt buộc dành riêng cho họ.

B. Không được nhận vì họ không thuộc đối tượng.

C. Pháp luật không quy định vấn đề này.

D. Đưa vào trường giáo dưỡng.

Đáp án A

Câu 59. Theo Luật hôn nhân và gia đình việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân được quy định
A. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

B. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

C. Cả A và B đúng

D. Cả A và B sai.

Đáp án C

Câu 60. Hành vi cấm thành viên gia đình ra khỏi nhà, ngăn cản thành viên gia đình có các mối quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh nhằm mục đích cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý đối với thành viên đó sẽ bị xử phạt như thế nào?

d) Phạt tiền từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng

e) Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng

f) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng

h) Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng

Đáp án: b

Câu 61.  Hộ tịch là gì

A. Những sự kiện cơ bản về một con người. 
B. Những thủ tục liên quan đến việc sinh ra, kết hôn, chết. 

C. Hộ khẩu

D.Những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra đến khi chết.

Đáp án D. 
Câu 62. Quyền của trẻ em được quy định trong Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 
A. Quyền Yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, 
B. Quyền Sống khiêm tốn, trung thực và có đạo đức; tôn trọng pháp luật. 

C. Quyền Yêu lao động, giúp đỡ gia đình làm những việc vừa sức mình

D. Quyền có tài sản. 
Đáp án: D

Câu 63. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra bạo lực gia đình quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc trong thời hạn:

a. Không quá 1 ngày

b. Không quá 2 ngày

c. Không quá 3 ngày

d. Không quá 4 ngày
Đáp án C

Câu 64. Các nạn nhân của bạo lực gia đình có quyền và nghĩa vụ gì?

a. Cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền khi có yêu cầu.

b. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình

c. Tôn trọng sự can thiệp hợp pháp của cộng đồng; chấm dứt ngay hành vi bạo lực

d. Chấp hành quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
Đáp án B.

Câu 65. Luật bình đẳng giới có hiệu lực từ ngày tháng năm nào
A. 29/11/2006

B. 01/7/2007

C. 02/7/2008

D. 01/01/2009

Đáp án B

Câu 66. Theo luật hôn nhân và Gia đình năm 2014 thì quyền yêu cầu giải quyết ly hôn quy định:

A. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

B. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 24 tháng tuổi.

C. Chồng có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi nếu vợ đồng ý ly hôn.

D. Cả A, B, C đều sai.

Đáp án A

Câu 67: Luật bình đẳng giới qui định các chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới như thế nào?

A. Bảo vệ, hỗ trợ người mẹ khi mang thai, sinh con và nuôi con nhỏ; tạo điều kiện để nam, nữ chia sẻ công việc gia đình.

B. Áp dụng những biện pháp thích hợp để xoá bỏ phong tục, tập quán lạc hậu cản trở thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

C. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Đáp án: D

Câu 68. Bác Hồ nói: “Trời có 4 mùa, đất có 4 phương, người có 4 đức” Bác nói 4 đức đó là gì?

A. Cần, Kiệm, Liêm, Chính;

B. Công, Dung, Ngôn, Hạnh;

C. Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang

D. No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc
Đáp án A

Câu 69: Đối tượng nào sau đây được tư vấn về gia đình:

A. Nam từ 20 tuổi, nữ từ 18 tuổi;

B. Người chuẩn bị kết hôn 

C. Những người mới kết hôn.

D. Tất cả Phụ nữ.
Đáp án B

Câu 70. Luật hôn nhân gia đình quy định chế độ tài sản của vợ chồng
A. Vợ, chồng bình đẳng với nhau về quyền, nghĩa vụ trong việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập.

B. Vợ, chồng có nghĩa vụ bảo đảm điều kiện để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình.

C. Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng mà xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, chồng, gia đình và của người khác thì phải bồi thường.
D. A, B, C đều đúng.
Đáp án D

Câu 71. Ta nói AIDS nguy hiểm là vì: 

A. Bệnh chết người, chưa có thuốc phòng và trị. 
B. Lây lan âm thầm do không biết ai là người bị nhiễm. 

C. Ảnh hưởng trầm trọng đến cá nhân, gia đình và xã hội. 

D.Tất cả đều đúng.
Đáp án: D

Câu 72. Mục tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum là:


A. Hàng năm, trung bình giảm từ 10-15% hộ gia đình có bạo lực gia đình


B. Hàng năm, trung bình giảm từ 10-15% hộ gia đình có người mắc tệ nạ xã hội


C. Hàng năm, trung bình giảm 15% (khu vực khó khăn và đặc biệt khó khăn giảm 10%) hộ gia đình có người kết hôn dưới tuổi pháp luật quy định


D. Cả A, B, C đều đúng.

Đáp án: D


Câu 73. Mục tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum là:

A. Phấn đấu đến năm 2015 đạt 85% và năm 2020 đạt 95% hộ gia đình thực hiện chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo ông, bà, chăm sóc cha, mẹ, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ.


B. Phấn đấu đến năm 2015 đạt 85% và năm 2020 đạt 95% hộ gia đình dành thời gian chăm sóc, dạy bảo con, cháu, tạo điều kiện cho con, cháu phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đọa đức và tinh thần, không phân biệt con cháu là trai hay gái.


C. Cả A và B đều đúng


D. Cả A và B đều sai.


Đáp án: C


Câu 74. Thẩm quyền công nhận Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thi do:

A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

D. Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cấp tỉnh

Đáp án: B


Câu 75: Định kiến giới là gì?

A. Là nhận thức, thái độ và đánh giá thiên lệch, tiêu cực về đặc điểm, vị trí, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ.

B. Là nhận thức, thái độ thiên lệch, tiêu cực về đặc điểm, vị trí, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ.

C. Là việc hạn chế, loại trừ, không công nhận hoặc không coi trọng vai trò, vị trí của nam và nữ, gây bất bình đẳng giữa nam và nữ.

D. Tất cả đều sai.
Đáp án: A


Câu 76. Xét công nhận Khu dân cư văn hóa vi phạm nội dung nào sau đây thì không được công nhận Khu dân cư văn hóa

A. Có tuyên truyền kích động, gây mất ổn định an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội.

B. có 60% trở lên nhà ở của người dân được xây dựng mới.

C. Có 60% trở lên gia đình được công nhận gia đình văn hóa 5 năm

D. Cả A, B, C đều đúng.

Đáp án: A

Câu 77. Bình đẳng giới trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo được quy định như thế nào?

A. Nam, nữ bình đẳng trong việc tiếp cận, ứng dụng khoa học và công nghệ

B. Nam, nữ bình đẳng trong việc lựa chọn ngành, nghề học tập, đào tạo.

C. Lao động nữ khu vực nông thôn, thành thị được hỗ trợ dạy nghề theo quy định của pháp luật

D. Quy định tuổi đào tạo, tuổi tuyển sinh khác nhau giữa nam và nữ;
Đáp án: B

Câu 78. Xây dựng Gia đình 5 không 3 sạch, trong đó 5 không gồm những nội dung nào:

A. Không đói nghèo; không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ 3 trở lên; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học

B. Không đói nghèo, không vi phạm pháp luật, Không tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ 3 trở lên; 

C. Không đói nghèo, không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ 3; không có trẻ suy dinh dưỡng

D. Không đói nghèo, không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ 3 trở lên; không có trẻ em trong độ tuổi đến truờng bỏ học.

Đáp án A

Câu 79. Mục tiêu của kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum là:


A. Phấn đấu đến năm 2015 đạt 85% và đến năm 2020 đạt 95% số hộ gia đình được tiếp cận thông tin về PCBLGĐ.


B. Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 85% và đến năm 2020 đạt trên 95% số hộ gia đình được tiếp cận thông tin về PCBLGĐ.


C. Phấn đấu đến năm 2015 đạt 90% và năm 2020 đạt 95% trở lên hộ gia đình được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình ngăn chặn các tệ nạ xã hội xâm nhập vào gia đình.


D. Cả A và C đúng


Đáp án B
Câu 80. Thẩm quyền công nhận Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới do:

A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

D. Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cấp tỉnh.

Đáp án B

Câu 81: Luật Bình đẳng giới qui định bình đẳng giới trong bao nhiêu lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình?

A. 6 lĩnh vực: chính trị; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao; y tế; gia đình
B.7 lĩnh vực: chính trị; kinh tế; lao động; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; y tế; gia đình.

C. 8 lĩnh vực: chính trị; kinh tế; lao động; giáo dục và đào tạo; khoa học – công nghệ; văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế; gia đình.

D. 9 lĩnh vực: chính trị; kinh tế; lao động; giáo dục và đào tạo; khoa học – công nghệ; văn hóa, thông tin; thể dục, thể thao, y tế; gia đình.


Đáp án A


